
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC THÁI AN

0108183775

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

2. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 7740

3. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

4. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

6. Giáo dục mầm non 8510

7. Giáo dục tiểu học 8520

8. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

9. Giáo dục nghề nghiệp 8532

10. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt 
động thể thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại huấn 
luyện thể thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây. Nó 
không bao gồm các học viện, các trường cao đẳng và các 
trường đại học. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều 
môi trường khác nhau, như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện 
học của khách hàng, các cơ sở giáo dục hoặc các phương tiện 
giảng dạy khác.

8551

11. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC 
THÁI AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI AN TRADING AND REAL ESTATE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI AN LAND.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904325750
Email:

Fax:
Website:
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12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

15. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

16. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ: Đấu giá bán lẻ qua internet

4791

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Chuyển phát 5320

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Thu gom rác thải không độc hại 3811

24. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

28. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

29. Bốc xếp hàng hóa 5224
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30. Cơ sở lưu trú khác 5590

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

33. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới;
- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;
-       Sàn giao dịch bất động sản .

6820

34. Thu gom rác thải độc hại 3812

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

36. Đại lý du lịch 7911

37. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

39. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

40. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

41. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

42. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

43. Bán buôn tổng hợp 4690

44. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa 
hàng kinh doanh tổng hợp

4719

45. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

46. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

47. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở 
hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:
- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;
- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo 
mát và trung tâm thương mại;
- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc 
các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm;
- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản 
là nền đất phân lô;
Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành 
những khu nhà ở lưu động.

6810(Chính)

48. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130
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49. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: 
- Đồ dệt, trang phục và giầy dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Sách, tạp chí;
- Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà;
- Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình.

7729

50. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

51. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:
 Các nhà máy lọc dầu,
 Các xưởng hoá chất,
- Xây dựng công trình cửa như:
 Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
 Đập và đê.

4290

52. Lắp đặt hệ thống điện 4321

53. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

54. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng;

4329

55. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

56. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

57. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

58. Quảng cáo 7310

59. Điều hành tua du lịch 7912

60. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920
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20.000.000.000 VNĐ

61. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp việc gia đình;
- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;
- Các hoạt động nhượng quyền sử dụng máy hoạt động bằng 
đồng xu như: máy cân, máy kiểm tra huyết áp...

9639

62. Bán buôn đồ uống 4633

63. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện );
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

64. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

65. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

66. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

67. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

68. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

69. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

70. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

71. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ HẢI 
ANH

Tổ dân phố số 4, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 50,000 001182000511

2PHẠM THỊ 
THÙY

Tổ dân phố số 4, 
Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 50,000 001184019621

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001182000511
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HẢI ANH Nữ

16/12/1982 Kinh Việt Nam

22/04/2013 CỤC CS QLHC VỀ TTXH                 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184019621
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THÙY Nữ

05/04/1984 Kinh Việt Nam

12/12/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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